	DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH CẤP BÁCH NĂM 2011

	(Kèm theo Quyết định số1848 /QĐ-UBND
 ngày 11 tháng8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh)



	STT
	Tên dự án, công trình
	Nhu cầu sử dụng đất (ha)
	Địa điểm thực hiện
	Chủ đầu tư
	Căn cứ pháp lý

	 
	 
	Tổng số 
	Trong đó: Đất trồng lúa
	 
	 
	 

	1
	Trụ sở Huyện ủy
	1,94
	 
	Xã Phú Nghĩa, Huyện Bù Gia Mập
	Ban QLDA XD huyện Bù Gia Mập
	Quyết định số 939/QĐ-UBND ngày 29/3/2011 của UBND huyện

	2
	Trụ sở HĐND-UBND huyện
	2,43
	 
	Xã Phú Nghĩa, Huyện Bù Gia Mập
	Ban QLDA XD huyện Bù Gia Mập
	Quyết định số 938/QĐ-UBND ngày 29/3/2011của UBND huyện

	3
	Hội trường UBND huyện
	1,93
	 
	Xã Phú Nghĩa, Huyện Bù Gia Mập
	Ban QLDA XD huyện Bù Gia Mập
	Quyết định số 953/QĐ-UBND ngày 29/3/2011của UBND huyện

	4
	Bệnh viện đa khoa huyện
	2,70
	 
	Xã Phú Nghĩa, Huyện Bù Gia Mập
	Ban QLDA XD huyện Bù Gia Mập
	Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 14/01/2011 của UBND huyện

	5
	Trụ sở UBND xã Phước Tân
	1,00
	 
	Xã Phước Tân, Huyện Bù Gia Mập
	Ban QLDA XD huyện Bù Gia Mập
	Quyết định số 2770/QĐ-UBND ngày 27/10/2010 của UBND huyện

	6
	Khu văn hóa thể thao xã Phú Riềng
	0,60
	 
	Xã Phú Riềng, Huyện Bù Gia Mập
	UBND xã Phú Riềng
	 

	7
	Cụm công nghiệp Nam Bình Tân
	93,00
	 
	Xã Bình Tân, Huyện Bù Gia Mập
	Công ty TNHH Tiến Phát 
	 

	8
	Cụm công nghiệp Mỹ Lệ
	42,00
	 
	Xã Long Hưng, Huyện Bù Gia Mập
	Công ty Mỹ Lệ TNHH
	 

	9
	Mở rộng Trường THPT chuyên Quang Trung 
	2,20
	 
	Xã Tiến Thành, Thị xã Đồng Xoài
	Trường THPT chuyên Quang Trung 
	Thông báo số 63/TB-UBND ngày 21/3/2011 của UBND tỉnh

	10
	Công viên văn hóa tỉnh
	34,00
	 
	Phường Tân Bình, TX Đồng Xoài
	Sở Xây dựng 
	Quyết định số 2532/QĐ-UBND ngày 01/11/2010 của UBND tỉnh

	11
	02 tuyến đường phục vụ Công viên văn hóa tỉnh
	5,15
	 
	Phường Tân Bình, TX Đồng Xoài
	Sở Xây dựng 
	Quyết định số 2706/QĐ-UBND ngày 23/11/2010 của UBND tỉnh

	12
	Nâng cấp mở rộng QL 13
	269,35
	 
	huyện Chơn Thành, TX Bình Long, huyện Lộc Ninh và huyện Bù Đốp
	Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé
	 

	13
	Nâng cấp mở rộng QL 14 (đường Hồ Chí Minh)
	733,20
	 
	huyện Bù Đăng, huyện Đồng Phú, TX Đồng Xoài và huyện Chơn Thành
	Công ty TNHH Đức Thành Gia Lai
	Quyết định số 620/QĐ-UBND ngày 24/3/2011 của UBND tỉnh

	14
	Quy hoạch QL 14C (giai đoạn 1 nâng cấp một phần đoạn đường ĐT 741)
	461,25
	 
	huyện Bù Gia Mập, huyện Bù Đốp và huyện Lộc Ninh
	 
	 

	15
	Nâng cấp mở rộng đường tuần tra biên giới
	223,80
	 
	huyện Bù Gia Mập, huyện Bù Đốp
	Ban QLDA 47 - Bộ Quốc phòng
	 

	16
	Nâng cấp đường ĐT 753
	135,00
	 
	huyện Đồng Phú
	 
	 

	17
	Quy hoạch đường Đồng Phú -Bình Dương
	418,90
	 
	huyện Bù Đăng, Đồng Phú
	Ban QLDA- Sở Giao thông Vận tải
	 

	18
	Khu Kinh tế cử khẩu Hoa Lư (giai đoạn I: 260 ha)
	260,00
	 
	huyện Lộc Ninh
	Ban QL Khu kinh tế
	 

	19
	Cụm công  nghiệp Thuận Phú
	50,00
	 
	Xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú
	 
	 

	20
	Trụ sở Công an huyện Bù Gia Mập
	4,10
	 
	Xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập
	Công an tỉnh 
	 

	21
	Trụ sở Công an huyện Hớn Quản
	5,00
	 
	Xã Tân Khai, huyện Hớn Quản
	Công an tỉnh 
	 

	22
	Trụ sở Công an 05 phường thuộc thị xã Phước Long
	1,25
	 
	Thị xã Phước Long
	Công an tỉnh 
	 

	23
	Nghĩa địa nhân dân huyện Đồng Phú
	30,00
	 
	Xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú
	UBND huyện Đồng Phú
	 

	24
	Khu bảo tồn văn hóa dân tộc Stiêng - Sók Bom Bo
	27,00
	 
	xã Bom Bo, huyện Bù Đăng
	Ban QLDA Khu Bảo tồn VH Dân tộc S’tiêng – sók Bom Bo 
	 

	25
	Khu dân cư Đại Nam
	98,10
	 
	Xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành
	Công ty CP Đại Nam
	 

	26
	Khu dân cư Sài Gòn - Bình Phước
	67,30
	 
	Xã Minh Thành, huyện Chơn Thành
	Công ty CP KCN Sài Gòn Bình Phước
	 

	27
	Khu dân cư Quang Minh Tiến
	15,60
	 
	TT Tân Phú, huyện Đồng Phú
	Công ty CP Quang Minh Tiến
	 

	28
	Khu dân cư 17 ha thị trấn Tân Phú
	17,00
	 
	TT Tân Phú, huyện Đồng Phú
	Công ty CP Đầu tư Kinh doanh nhà Bình Phước
	 

	29
	Khu dân cư Cao su Đồng Phú
	47,20
	 
	Phường Tân Phú, TX Đồng Xoài
	Công ty CP KCN Bắc Đồng Phú
	 

	30
	Khu dân cư Cao su Phú Riềng
	2,10
	 
	Phường Long Phước, thị xã Phước Long
	Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng
	 

	31
	Khu dân cư Thành Tâm
	10,00
	 
	Xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành
	Công ty CP Đầu tư và Phát triển HHP
	 

	32
	Khu dân cư Tiến Thành 
	7,00
	 
	Xã Tiến Thành, TX Đồng Xoài
	Công ty CP Thiên Phúc Lợi
	 

	33
	Khu tái định cư và nhà ở công nhân Thành Tâm 
	38,40
	 
	Xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành
	Công ty TNHH Việt Phương
	 

	34
	Bệnh viện đa khoa Thánh Tâm 
	6,00
	 
	Xã Tiến Hưng, TX Đồng Xoài
	Công ty TNHH Phòng khám Bệnh viện đa khoa Thánh Tâm
	 

	35
	Khu xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại
	45,00
	 
	huyện Chơn Thành
	Công ty TNHH TM Thuận Thiên
	 

	36
	Trường PTTH chuyên Bình Long 
	5,00
	 
	Phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long
	UBND TX Bình Long
	 

	 
	Tổng 
	3.164,50
	 
	 
	 
	 


